
25.983,7 26.000,8 100,07

 - Ngô 2.629,0 3.058,0 116,32

 - Khoai lang 1.455,0 1.675,0 115,12

 - Sắn (mỳ) 6.766,0 7.592,5 112,22

 - Lạc 1.886,0 3.125,0 165,69

 - Rau các loại 2.940,0 3.298,0 112,18

 - Đậu các loại 354,6 525,0 148,05

 - Ớt (Gia vị) 335,4 340,0 101,37

 - Hoa các loại 33,2 34,3 103,31

Tháng 

02/2019 so 

với tháng 

02/2018

(%)

1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 02 năm 2019

1. Diện tích gieo trồng lúa vụ Đông Xuân 

2018-2019 (Ha)

2. Diện tích gieo trồng một số loại cây khác vụ Đông 

Xuân 2018-2019 (Ha)

Thực hiện 

đến 

15/02 năm 

2018

Ước thực 

hiện đến 

15/02 năm 

2019

1



Đơn vị tính: %

Chỉ số 

 tháng 

01/2019 

so với 

cùng kỳ 

2018

Chỉ số 

tháng 

02/2019   

so với 

tháng 

01/2019

Chỉ số 

tháng 

02/2019   

so với 

tháng 

02/2018

Chỉ số lũy 

kế từ đầu 

năm đến 

02/2019 so 

với cùng kỳ 

2018

111,94 82,51 107,85 110,06

103,46 69,88 95,86 100,19

Khai thác quặng kim loại 97,34 69,45 92,43 95,27

Khai khoáng khác 119,06 70,79 103,71 112,18

111,64 78,20 106,11 109,14

Sản xuất, chế biến thực phẩm 104,24 88,40 101,92 103,14

Sản xuất đồ uống 115,54 69,87 109,12 112,81

Dệt 85,02 68,68 60,31 72,86

Sản xuất trang phục 110,73 71,59 104,87 108,21

Sản xuất da và sản phẩm có liên quan 68,99 77,63 63,51 66,48

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa 112,81 81,19 104,59 108,97

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 77,44 89,14 100,52 86,83

In, sao chép bản ghi các loại 83,66 85,40 86,46 84,93

Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 155,81 66,20 144,88 151,26

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 89,94 93,48 104,20 96,31

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 107,10 67,66 110,18 108,32

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 

(trừ máy móc, thiết bị)
118,27 85,85 87,95 102,03

Sản xuất phương tiện vận tải khác 100,73 52,63 68,35 86,58

Sản xuất giường, tủ, bàn ghế 94,05 96,33 92,86 93,46

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 109,66 89,44 95,40 102,43

119,57 103,92 121,19 120,39

Sản xuất và phân phối điện 119,57 103,92 121,19 120,39

101,83 118,98 100,86 101,30

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 101,15 123,71 100,61 100,85

HĐ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu 104,48 101,22 102,05 103,25

Cung cấp nước, HĐ quản lý và xử lý rác thải, nước thải

 2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 và 02 tháng năm 2019

Toàn ngành công nghiệp

Khai khoáng

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Sản xuất và PP điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

và điều hòa không khí
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tháng 02 và 02 tháng năm 2019

Đơn vị 

tính

Thực 

hiện 

tháng 

01/2019

Ước tính 

tháng 

02/2019

Cộng dồn 

02 tháng 

đầu năm 

2019

Ước 

tháng 

02/2019 

so với 

02/2018 

(%)

Cộng 

dồn 02 

tháng 

đầu năm 

2019 

so cùng 

kỳ 2018

 (%)

Quặng inmenit và tinh quặng inmenit Tấn 700 551 1.251 116,49 120,99

Quặng titan và tinh quặng titan khác Tấn 535 425 960 113,92 101,04

Quặng zircon và tinh quặng zircon Tấn 446 230 676 58,72 70,88

Đá xây dựng M
3 36.655 25.000 61.655 102,94 111,44

Thủy hải sản chế biến Tấn 155 95 250 79,17 54,70

Tinh bột sắn Tấn 8.609 7.100 15.709 99,33 100,24

Bia lon 1000 lít 1.414 820 2.234 113,26 119,21

Nước hoa quả, tăng lực 1000 lít 1.306 955 2.261 107,06 107,82

Bộ comple, quần áo,… 1000cái 752 548 1.300 102,62 106,91

Gỗ cưa hoặc xẻ M
3 7.322 5.830 13.152 82,97 79,11

Dăm gỗ Tấn 16.089 9.900 25.989 132,54 146,88

Ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự M
3 19.334 18.000 37.334 108,32 105,86

Dầu nhựa thông Tấn 55 50 105 71,43 70,00

Phân khoáng hoặc phân hoá học chứa 

3 nguyên tố (NPK)
Tấn 7.750 4.914 12.664 197,11 182,24

Lốp dùng cho xe máy, xe đạp 1000cái 216 205 421 109,63 98,35

Săm dùng cho xe máy, xe đạp 1000cái 447 440 887 99,10 93,16

Xi măng Tấn 13.944 16.800 30.744 91,95 81,34

Gạch xây dựng  bằng đất sét nung 

Q/C(220x117x60mm)
1000viên 9.232 6.760 15.992 107,32 108,64

Gạch và gạch khối bằng ximăng, 

bêtông.
1000viên 3.505 3.402 6.907 109,53 114,09

Tấm lợp pro ximăng 1000 M
2 241 160 401 96,20 98,16

Điện sản xuất TriệuKwh 40 44 84 141,81 141,49

Điện thương phẩm TriệuKwh 49 49 98 111,36 109,00

Nước máy 1000 M
3 938 1.160 2.098 100,61 100,85

3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
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 do địa phương quản lý  tháng 02 và 02 tháng năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng; %

Kế hoạch 

năm 2019

Thực

 hiện 

tháng 

01/2019

Ước tính 

tháng 

02/2019

 

Cộng dồn 

02 tháng 

đầu năm 

2019

 

Ước tính 

tháng 

02/2019 

so với 

tháng 

02/2018

Ước tính  

02/2019 

so với 

KH 2019

Cộng 

dồn 02 

tháng  

đầu năm 

2019 so 

với cùng 

kỳ năm 

2018  

Tổng số 1.971.930 131.586 98.500 230.086 96,02 11,67 110,77

1. Vốn ngân sách nhà 

nước cấp tỉnh
1.372.958 105.134 79.500 184.634 91,65 13,45 110,35

- Vốn cân đối ngân sách 

tỉnh
502.848 32.984 26.000 58.984 108,62 11,73 123,52

- Vốn TW hỗ trợ đầu tư 

theo mục tiêu
357.470 37.568 27.000 64.568 99,70 18,06 115,23

- Vốn nước ngoài (ODA) 467.640 30.957 24.000 54.957 73,55 11,75 93,94

- Xổ số kiến thiết 45.000 3.625 2.500 6.125 80,80 13,61 121,99

- Vốn khác - - - - - - -

2. Vốn ngân sách nhà 

nước cấp huyện
521.152 21.599 15.200 36.799 125,10 7,06 115,77

- Vốn cân đối ngân sách 

huyện
469.342 15.094 10.500 25.594 144,35 5,45 121,02

- Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư 

theo mục tiêu
51.810 6.505 4.700 11.205 96,39 21,63 105,34

- Vốn khác - - - - - - -

3. Vốn ngân sách nhà 

nước cấp xã 
77.820 4.853 3.800 8.653 103,12 11,12 100,35

- Vốn cân đối ngân sách xã 68.820 3.744 3.000 6.744 104,97 9,80 101,11

- Vốn huyện hỗ trợ đầu tư 

theo mục tiêu
9.000 1.109 800 1.909 96,74 21,21 97,75

- Vốn khác - - - - - - -

4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
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tháng 02 và 02 tháng năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng; %

Thực hiện 

tháng 

01/2019

Ước tính 

tháng 

02/2019

Cộng dồn 02 

tháng đầu 

năm 2019  

Ước tháng

 02/2019 

so với 

tháng 

02/2018 

Cộng dồn  

02 tháng

đầu năm 

2019 so 

với cùng

kỳ 2018

2.622.801,9 2.601.230,9 5.224.032,8 108,12 109,60

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 201.793,2 199.143,6 400.936,8 107,06 107,50

Ngoài Nhà nước 2.421.008,7 2.402.087,3 4.823.096,0 108,21 109,78

     Tập thể - - - - -

     Tư nhân 523.045,0 520.927,4 1.043.972,4 107,46 108,86

     Cá thể 1.897.963,7 1.881.159,9 3.779.123,6 108,42 110,03

Khu vực có vốn ĐTNN - - - - -

Phân theo ngành kinh tế

Bán lẻ hàng hoá 2.284.012,9 2.274.096,7 4.558.109,6 107,75 109,48

Lưu trú và ăn uống 238.395,3 227.230,1 465.625,4 110,61 110,12

Du lịch lữ hành 2.849,7 2.667,1 5.516,8 107,76 109,50

Dịch vụ khác 97.544,0 97.237,0 194.781,0 111,19 111,31

 5. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ

TỔNG SỐ
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Đơn vị tính: %

Kỳ gốc 

2014

Tháng 02 

năm 2018

Tháng 12 

năm 2018

Tháng 01 

năm 2019

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 110,13 100,91 100,71 100,61 101,16

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 103,55 101,94 101,92 101,31 102,47

Trong đó: Lương thực 89,69 102,49 101,63 100,98 102,76

Thực phẩm 104,36 102,30 102,48 101,77 102,53

Ăn uống ngoài gia đình 110,60 100,96 101,03 100,63 102,17

Đồ uống và thuốc lá 108,33 101,86 102,78 101,75 101,46

May mặc, mũ nón và giày dép 110,43 101,12 100,74 100,14 101,66

Nhà ở và vật liệu xây dựng 108,24 99,79 100,09 100,32 99,54

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,70 101,36 100,49 100,05 101,42

Thuốc và dịch vụ y tế 287,94 103,27 100,00 100,00 103,27

Trong đó: Dịch vụ y tế 346,23 103,84 100,00 100,00 103,84

Giao thông 86,90 95,37 97,71 100,00 95,83

Bưu chính viễn thông 96,71 99,60 100,00 100,00 99,60

Giáo dục 150,99 104,08 100,00 100,00 104,08

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 159,93 104,21 100,00 100,00 104,20

Văn hoá, giải trí và du lịch 103,74 100,65 100,66 100,06 100,66

Đồ dùng và dịch vụ khác 100,67 102,50 101,60 100,54 102,62

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 109,74 100,32 104,59 101,61 100,51

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 109,77 102,21 99,50 99,93 102,23

Chỉ số giá tháng 02 năm 2019 so với Bình quân 

02 tháng 

năm 2019 

so cùng kỳ 

năm 2018

6. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số đô la Mỹ tháng 02 năm 2019
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tháng 02 và 02 tháng năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng; %

Thực hiện 

tháng 

01/2019

Ước tính 

tháng 

02/2019 

Cộng dồn 02 

tháng đầu 

năm 2019  

Ước tính 

tháng 

02/2019 so 

tháng 

02/2018 

Cộng dồn  

02 tháng

đầu năm 

2019 so với 

cùng

kỳ 2018

Tổng số 109.351,74 113.086,74 222.438,48 109,10 110,45

Vận tải hành khách 42.840,35 46.520,35 89.360,70 106,67 109,04

Đường bộ 42.840,35 46.520,35 89.360,70 106,67 109,04

Đường sắt - - - - -

Đường thủy - - - - -

Đường hàng không - - - - -

Vận tải hàng hóa 64.324,36 64.040,75 128.365,11 110,35 110,98

Đường bộ 64.132,50 63.882,98 128.015,48 110,24 110,88

Đường sắt - - - - -

Đường thủy 191,86 157,77 349,63 189,33 167,83

Đường hàng không - - - - -

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 2.187,03 2.525,64 4.712,67 125,52 128,00

Bốc xếp 325,28 375,21 700,49 125,55 127,48

Kho bãi 201,19 215,75 416,94 130,48 132,14

Hoạt động khác 1.660,56 1.934,68 3.595,24 124,99 127,64

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 
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Thực hiện 

tháng 

01/2019

Ước tính 

tháng 

02/2019

Cộng dồn 

02 tháng 

đầu năm 

2019  

Ước tính 

tháng 

02/2019 

so tháng 

02/2018 

(%)

Cộng dồn  

02 tháng

đầu năm 

2019 so 

với cùng

kỳ 2018

 (%)

672,50 698,95 1.371,45 105,55 103,17

Đường bộ 672,50 698,95 1371,45 105,55 103,17

Đường sắt - - - - -

Đường thủy - - - - -

Đường hàng không - - - - -

58,52 60,11 118,63 103,98 106,88

Đường bộ 58,52 60,11 118,63 103,98 106,88

Đường sắt - - - - -

Đường thủy - - - - -

Đường hàng không - - - - -

VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

(Nghìn lượt hành khách)

LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

(Triệu HK.Km)

8. Vận tải hành khách của địa phương tháng 02 và 02 tháng năm 2019
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Thực hiện 

tháng 

01/2019

Ước tính 

tháng 

02/2019

Cộng dồn 

02 tháng 

đầu năm 

2019  

Ước tính 

tháng 

02/2019 

so tháng 

02/2018 

(%)

Cộng dồn  

02 tháng

đầu năm 

2019 so 

với cùng

kỳ 2018

 (%)

685,07 682,14 1.367,21 105,89 104,80

Đường bộ 684,02 681,12 1.365,14 105,81 104,74

Đường sắt - - - - -

Đường thủy 1,05 1,02 2,07 226,67 168,29

Đường hàng không - - - - -

40,39 40,21 80,60 102,17 106,02

Đường bộ 40,36 40,18 80,54 102,13 105,99

Đường sắt - - - - -

Đường thủy 0,03 0,03 0,06 224,01 182,10

Đường hàng không - - - - -

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

(Nghìn tấn)

LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA 

(Triệu Tấn.Km)

9. Vận tải hàng hóa của địa phương tháng 02 và 02 tháng năm 2019
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Sơ bộ 

tháng 

02/2019

Cộng dồn 

02 tháng 

đầu năm 

2019

Sơ bộ 

tháng 

02/2019 

so với 

tháng 

02/2018 

(%)

Cộng dồn 

02 tháng 

2019 so 

với cùng 

kỳ năm 

2018 

(%)

Tai nạn giao thông

15 30 115,38 83,33

Đường bộ 15 30 115,38 83,33

Đường sắt

Đường thủy

Số người chết (Người) 13 27 118,18 93,10

Đường bộ 13 27 118,18 93,10

Đường sắt

Đường thủy

Số người bị thương (Người) 10 18 166,67 78,26

Đường bộ 10 18 166,67 78,26

Đường sắt

Đường thủy

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ) 8 18 266,67 225,00

Số người chết (Người) 0 0 0 0

Số người bị thương (Người) 2 2 0 0

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính

(Triệu đồng)
175 1296 82,94 531,15

10. Trật tự, an toàn xã hội

* Số liệu tính từ ngày 16 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 15 tháng báo cáo.

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)
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